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(BIÊN TẬP ĐỐI VỚI ĐỊA BÀN PHƯỜNG AN BÌNH)
BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂ M 2021 THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

ĐƠN VỊ XÂY DỰNGTỶ LỆ 1 : 7 000 Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Biên Hòa, ngày ...... tháng ..... năm .........
CHỦ TỊCH

o o

NGUỒN TÀI LIỆU CHÍNH:
- Bản đồ địa giới h ành  c h ính  th ự c h iện th eo d ự án 513.
- Bản đồ h iện trạng sử d ụng đất ph ường An Bình  năm  2019;
- Bản đồ Điều c h ỉnh  Quy  h oạc h  sử d ụng đất đến năm  2020 th ành  ph ố Biên Hòa;

Bản đồ được th ành  lập b ằng công ngh ệ b ản đồ số, h ệ VN-2000, k inh  tuy ến 
trục 107  45', m úi c h iếu 3

70
80.8

HIỆN TRẠNG

Nh à th ờ

CHÚ DẪN

Bưu điện

NỘ I DUNGKẾ HOẠCH

Bệnh  viện, trạm  y  tế

Trường h ọc

S ông, suối

Trụ sở UBND ph ường

S ân vận động

Ch ùa, đình , m iếu

Đường giao th ông và c h ỉ giới

CÁC KÝ HIỆU KHÁC

ĐẤT PHI NÔ NG NGHIỆP

Đất x ây  d ựng cơ sở y  tế

Địa giới h ành  c h ính  tỉnh
Địa giới h ành  c h ính  ph ường

Đất ở tại đô th ị

Đường b ình  độ và điểm  độ cao

Đường điện và h ành  lang an toàn
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TRUNG TÂM  KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN 
VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAI

Đồng Nai, ngày ...... tháng ..... năm.........
GIÁM ĐỐC

- Bản đồ này được b iên tập từ b ản đồ Kế h oạc h  sử d ụng đất năm  2021 th ành
ph ố Biên Hòa, tỷ  lệ 1:10.000 được UBND tỉnh  Đồng Nai ph ê d uy ệt tại Quy ết
định  số 5056/QĐ-UBND, ngày 31 th áng 12 năm  2020.

năm  2021 và b ản đồ điều c h ỉnh  quy  h oạc h  sử d ụng đất đến năm  2020 được
ph ê d uy ệt.

- Bản đồ này k h ông th ể h iện vị trí, d iện tíc h  c h uy ển m ục đíc h  sử d ụng đất c ủa
h ộ gia đình , cá nh ân trong năm  k ế h oạc h ; việc giải quy ết nh u cầu c h uy ển m ục
đíc h  sử d ụng đất c ủa h ộ gia đình , cá nh ân sẽ căn c ứ vào c h ỉ tiêu sử d ụng đất

Đất k h u vui c h ơi, giải trí công cộng

Cầu

Đất ph át triển h ạ tầng

Đất an ninh

c ông viên

Tịnh xá 
Ngọ c Hiệ p

Giáo xứ
Bình An

Trườ ng TH
An Hảo

Đảng ủy 
khối Kinh tế

Giáo xứ 
Thiên Triề u

công viên

Chùa 
Định Quang

Trườ ng MN
 An Bình

UBND 
phườ ng

Trườ ng TH
An Bình

Trườ ng TH
 Lê Thị Vâ n 

Trườ ng 
THCS

Ngâ n hàng 
Công Thương 
Việ t Nam

Trườ ng MN
Hoa Hồng

Cty CP
 Đồng Nai

Nhà VH
 KP 10

Đình
 Bình Đa

Đình 
An Hảo

sâ n 
thể thao

VP X N
 phát triển nhà

Công an 

Chợ 

Trườ ng MN
TT Đô rê mí

Nhà VH
 KP 2

Bưu điệ n

Nhà VH 
KP 4

Trạm y tế

Nhà VH
 KP 9

Chùa
 An Phước

Bia 
tưởng 
niệ m

TThọ c tập
 c ộ ng đồng

Nhà VH
 KP 12

Tịnh xá
 Ngọ c Hảo

Trườ ng
 MN

Nhà VH 
KP 3

DNTN
Quyết Thắng

Ngâ n hàng 
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Cty TNHH 
Boramte k VN

Cty TNHH Điệ n tử 
PHILIPS Việ t Nam

Cty CP
 Sonad e zi
 Long Bình

Cty CP Ô tô
 Quốc Tuấn

Cty CP 
Sonad e zi 
Long Bình

Cty CP Hữu hạn 
HO MER (Việ t Nam)

Tổng Cty Vật liệ u 
xâ y d ựng số 1

Ngoại thương 

Cty TNHH
 LIBERTY LACE

Bưu điệ n

Tổng Công ty Công nghiệ p 
Thực phẩm Đồng Nai

DNTN Tôn

Ngọ c Đăng

Cty TNHH 
Sản X uất MICA

Ban Quản lý 

CTy TNHH Bao Bì 
Southc orp Việ t Nam

 thông Vận tải

Cty TNHH 
Điệ n Tử Việ t Tườ ng

Cty Truyề n
 Tải Điệ n 4

Trạm điệ n 

Công ty 

Cty CP 
d ượ c phẩm O PV

CTy Truyề n Tải 
Điệ n miề n Đông

Công ty O PV 
Việ t Nam
 LIMITED

DNTN Khí CN
 Đăng Khánh

Chi Nhánh Cty 
Phát triển Cơ 
sở hạ tầng V-Trac

Cty Cơ khí Giao

CTy TNHH Sản phẩm
 Máy tính FUJITSU Việ t Nam

Cty TNHH Dệ t S.Y

Cty c ổ phần
 d ược phẩm O PV

Cty TNHH CN
 Kiến Hằng

Cty TNHH Sợi 
Tainan(Việ t Nam)

Cty Hữu Hạn
 DongSung
 NSC Việ t Nam

Cty TNHH 
Chăn Nuôi 
CP Việ t Nam

Cty TNHH Công Nghiệ p
 PLUS Việ t Nam

O PV Việ t Nam

Tịnh xá 

Đồng Nai

X í Nghiệ p
 Rostaing Việ t Nam

Cty TNHH
 I Chong

Cty TNHH Sợi 
Tainan Việ t Nam

Cty TNHH
 Showpla Việ t Nam

Công ty TNHH
 Te xma Vina

Cty TNHH Sanyo
 Di Solutions Việ t Nam

Cty TNHH
 ALL SUPER 
(Việ t Nam)

Cty CP 
Sonad e zi
 Long Bình

Cty TNHH CN
 Hung Che ng
 (Việ t Nam)

Công Ty
 TNHH Vinapoly

Cty TNHH O jite x(Việ t Nam)

CTyTNHH
 Gas Việ t Nhật

Cty TNHH Kỹ Nghệ
 Gỗ ASY Việ t Nam

Cty TNHH
 Ôtô Trườ ng Hải

Công Ty TNHH 
Ne stle  Việ t Nam

Cty TNHH 
Tiên Triết

Cty TNHH 
Fumakilla Việ t Nam

Cty TNHH Blue scope
 Build ings Việ t Nam.

Cty TNHH 
Chăn Nuôi 
CP Việ t Nam

Cty TNHH Chăn
 Nuôi CP Việ t Nam

Cty SCAVI 
Việ t Nam SARL

Công Đoàn 
Các KCN

KCN Đồng Nai

Cty TNHH
 jft Me te c no
(Sài Gòn)

CTy TNHH
 Vinapoly

Cty TNHH Fashion
 Garme nts 2

DNTN DVX DTM 
Cườ ng Lực

Cty TNHH 
Tae  Kwang Vina Ind ustrial

Cty TNHH 
Nuple x Re sins (VN)

Cty TNHH 
Atofina Việ t Nam

Cty TNHH
 Daisin Việ t Nam

Cty TNHH CN
 Hung Yin (VN)

Cty TNHH
YngHua VN

Cty Mab uc hi 
MO TO R Việ t Nam

Cty TNHH
 All Supe r 
(Việ t Nam)

Cty TNHH 
Boramte k
Việ t Nam

125 MVA
Cty TNHH d ược phẩm 
Shinpoong Dae woo

Cty TNHH
 Việ t Nam MEIW A

Tổng Cty CN 
Thực phẩm ĐN

Cty TNHH
 Young Sung Vina

Cty TNHH
 Jin Hung Vina

Cty CP Dâ y và 
Cáp Điệ n TAYA Việ t Nam Cty Quốc Tế

 Vĩ Hảo VN

Cty CP Địa Ốc
 Đồng Nai

Cty TNHH 
Luc ky Star Plast

CTy TNHH 
Kollmorge n Artus
 Việ t Nam

Tổng Cty Công nghiệ p 
Thực phẩm Đồng Nai.

CTy TNHH Điệ n CN
 O rie ntal Việ t Nam

Cty TNHH
 YngHua Việ t Nam

Cty TNHH 
Việ t Nam MEIW A

Cty TNHH
 ALL SUPER
 (Việ t Nam)

Cty TNHH 
MUTO  Việ t Nam

Chi Cục 
Hải Quan 

Cty Lắp Máy 
và X â y Dựng 45-4

Cty TNHH
 Kob e lc o VN

X N Fashion 
Garme nts L.T.Đ

Cty TNHH MTV SX
 và Lắp ráp ô tô 
An Thành Phát

Cty TNHH 
Dược Phẩm
 Hisamitsu VN

Cty TNHH 
Hite c h Mould

Cty TNHH 
Tae  Kwang Vina Ind ustrial

Cty CP SX  
TM DV Đồng Nai

Cty CP X NK 
Đồng Nai

Tổng Cty 
Phát triển KCN

Chi Nhánh
 Cty VT và X NK 
Hoá Chất

Công ty Cổ phần giấy Đồng Nai

Cty thép 
Miề n Nam

Cty CP SX  
TM DV Đồng Nai Nhà máy le n

 Biên Hoà

X N Fashion
 Garme nts.LTD

Cty CP Công Nghiệ p
 Cao su Việ t Nam

Cty sữa 
Việ t Nam (Vinamilk)

Cty Phát triển
 KCN Biên Hòa
 Sonad e zi

Nhà máy
 Bao b ì Biên Hoà

Công Ty Cổ phần 
May Đồng Nai

Cty CP Thiết b ị điệ n

Cty CP X D
 Sonad e zi

Cty CP Sơn 
Đồng Nai

Nhà Máy 
Le n Biên Hoà

Cty Dâ y và Cáp điệ n 
Việ t Nam (X N Việ t Thái)

Cty TNHH MTV
 Tín Nghĩa

DNTN
 Tấn Phát II

NM Bao b ì 
Biên Hoà

Cty CP X NK
 Rau Quả

Chi nhánh Cty 
CP Eve rpia Việ t 
Nam tại Đồng Nai

Cty Chế 
tạo Độ ng cơ

Cty CP Điệ n 
cơ Đồng Nai

X í nghiệ p 
Vĩnh Hưng

Cty CP thép Biên Hòa

Cty Liên
 d oanh LENEX

Cty CP 
Bột giặt NET

Cty Thuốc lá
 Đồng Nai

Cty CP Công 
Nghệ  Cao

Công ty Bông Đồng Nai

Cty CP 
Thiết Bị Điiệ n

CTy TNHH 
Clipsal Việ t Nam

Cty CP nhựa
 Đồng Nai

Cty CP Cơ khí 
Thực phẩm và X â y lắp Biên Hòa

Cty Gạch ngói
 Đồng Nai

Cty X â y lắp 
và VLX D Số 5 

Cty TNHH SX  TM
 Tâ n Đông Dương

Cty Bóng đèn
 Điệ n quang 

Cty CP Cơ khí 
Đồng Nai

Nhà máy 
Cà phê Biên Hòa

Cty CP X â y
 d ựng Sonad e zi

Cty lương 
thực Đồng Nai

Công Ty Cổ Phần 
Đồng Nai

Nhà máy
 Bao b ì Biên Hoà

Nhà máy
 Hoá chất 
Đồng Nai

X N Chế Biến Hàng
X uất Khẩu

Cty KD Vật tư &
 X NK VLX D

CTy Dâ y và 
Cáp điệ n
 VN (Kho A)

Nhà máy Hóa 
chất Đồng Nai

Cty TNHH SX  
Hàng mâ y gỗ

 Đồng Nai- BoChang

X í Nghiệ p 
AcQuy Đồng Nai

Cty Gạch me n 
Thanh Thanh

Công ty Gạch 
ngói Đồng Nai

Cty Cơ giới 
và X â y lắp số 9

Công ty X NK 
gia công  Bao b ì

Cty Bóng đèn
 Điệ n quang 

Cty Cổ Phần
 Bánh Kẹo Biên Hòa

Nhà Máy Gỗ Đồng Nai
 VINAPLYCO

Công ty TNHH một 
TV Tín Nghĩa

Công ty  
Dâ y Đồng Việ t Nam

Khu Cư X á Trạm 
Điệ n 33 Biên Hòa

Công Ty Tôn
 Phương Nam

Bia tưởng 
niệ m Đại độ i 
Nam Sơn

Cty Công Nghiệ p 
và X NK Cao Su (Rub ic o)

Trạm  Biến  Điệ n  
110KV Đồng Nai

Cty Tôn 
Phương Nam

TT Kỹ Thuật Tiêu 
chuẩn Đo lườ ng
 Chất lượng 3

Công ty Công trình
 GTVT Đồng Nai

Công ty CP Tấm lợp 
VLX D Đồng Nai

X N hơi Kỹ nghệ  
Biên Hoà (Sovigas)

Cty May
 CN Đồng Nai

Cty cấp nước
 TP. HCM

Cty CP
 Cơ khí Luyệ n Kim

Cty X â y lắp 

Công ty Vật tư 
Nông Nghiệ p

CTy Dâ y và Cáp điệ n 
Việ t Nam (X N Thành Mỹ)

Cty Chế tạo Độ ng cơ

Cty TP và
 nước Giải khát

Cty LD Việ t - Pháp SX
 Thứ c ăn gia súc

Công an
PCCC

Văn phòng 
KP 11

Nhà VH
KP 5

VP 
KP 8

Trườ ng MN 
Họ a Mi

Công
 viên

Công an
KCN

X í ngiệ p gỗ Long Bình

Cty X ăng Dầu Đồng Nai

Cty Ajinomoto Việ t Nam

Cty CP Cáp và 
vật liệ u Viễn Thông

Cty TNHH
 Tiên Triết

CTy thép 
Miề n Nam

CTy TNHH 
Việ t Hoa

Cty Dâ y và 
Cáp điệ n VN
 (X N Long Biên)

Cty CP Bê tông 
Biên Hoà

Cty Điệ n tử Biên HoàCty CP vận tải
 Sonad e zi
Cty TNHH
 giặt mài 
Te xmavina

d T1/ Lữ đoàn T.TG22
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Công ty Cổ phần An Bình

NM Gỗ 
Đồng Nai

Cty Nhựa 
Đồng Nai

Cty CP 
Công Nghiệ p 
Cao Su
 Việ t Nam Cty X â y d ựng 

Miề n Đông

Trụ sở Công an Tỉnh
Trụ sở kiểm toán

 Nhà nướ c Khu vực X III

Trườ ng MNTT
Thảo Hoa

Sâ n 
Bóng

Trạm
điệ n

Trạm điệ n 33

Nhà
xe

Câ y
xăng

Nhà VH
KP 1

Ngâ n hàng 
Đông Á

Đình 
An Hảo

Dâ n quâ n 
thườ ng trực
 KCN

Chốt 
d â n phòng

Chợ
Khu gia đình
Quâ n nhâ n

Chợ
 An Hảo

Câ y xăng
Cty c hất đốt

Câ y xăng 
Bến xe

Cầu Đồng Nai mới
và tuyến 2 đầu cầu

Đư
ờn
g s
ố 3

Cầu 
An Hảo

Ðư
ờn
g v
en
 sô
ng
 Cá
i  (
Đư
ờn
g T
rần
 Ph
ú)

ODT

ODT

DYT

ODT

CAN

ODT ODT

DKV

ODT

CAN

DKV

DKV

ODT

ODT

ODT

DKV

DKV

DYT

DKV

DHT
DHT

DHT

Khu đất 
số 9

Khu d â n cư An Hòa 3
 (Cty CP Sonad e zi An Bình)

Trạm
 y tế

Phòng PC 68

Khu d â n cư An 
Bình Rive rsid e
(KDC số 13 c ủa 
Cty CP An Bình)

Khu vui c hơi giải trí 
công c ộ ng tại KP 11

Khu đất 
số 11

Bàn giao Khu gia đình
 quâ n nhâ n Trườ ng Sĩ
 Quâ n Lục Quâ n 2

Khu đất 
số 10

Khu d â n cư An Hòa 3
 ( Cty CP Sonad e zi An Bình)

Dự á
n ch
ống 
ngập
 úng
 khu
 vực

 Suố
i Ch
ùa, s
uối B
à Lú
a và
 Suố
i Cầ
u Qu
an

Khu d â n cư An Hòa 2
(Cty CP Sonad e zi
 An Bình)

Công viên
 c â y xanh

Công viên c â y 
xanh ve n sông Ranh Khu d â n cư 

phục vụ tái định cư
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HUYÖN VÜNH CöU

TØNH B×NH D¦¥NG

HUYÖN TR¶NG BOM

HUYÖN LONG THµNH

S¥ §å VÞ TRÝ PH¦êNG AN B×NH

X· Long Hng
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